
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-YTNH Ninh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO  

Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của xã, phường, thôn, tổ dân phố  

trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đến 16h00, ngày 18/9/2021  

 

 

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 8357/BCĐ, ngày 

26/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người tỉnh Khánh Hòa về việc hướng 

dẫn tạm thời về tiêu chí đánh giá thôn, tổ dân phố an toàn phòng chống dịch Covid-19; 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa báo cáo xác định mức độ nguy cơ dịch bệnh của 

thôn, tổ dân phố, xã, phường tại thị xã Ninh Hòa đến ngày 18/9/2021 như sau: 

1. Đánh giá nguy cơ xã phường (theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG) 

 Ngày đánh giá 
Tổng số xã 

phường 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

cao 
Nguy cơ 

Bình thường 

mới 

Ngày 17/9/2021 27 2 5 1 19 

Ngày 18/9/2021 27 2 2 2 21 

So sánh với lần 

đánh giá trước 
27 

Bằng lần 

đánh giá 

trước 

Giảm 3 

xã/phường 

Tăng 1 xã/ 

phường 

Tăng 2 xã/ 

phường 

- 00 xã phường tăng cấp nguy cơ.  

- 04 xã phường giảm cấp nguy cơ. 

- 23 xã phường không thay đổi cấp nguy cơ.   

2. Đánh giá nguy cơ thôn, tổ dân phố (Công văn số 8357/BCĐ, 26/8/2021) 

Ngày đánh giá 

  

Tổng số 

thôn tổ 

Nguy cơ 

rất cao 

Nguy cơ 

cao 
Nguy cơ 

Bình 

thường mới 

Ngày 17/9/2021 188 10 15 20 143 

Ngày 18/9/2021 188 6 11 11 160 

So sánh với lần 

đánh giá trước 
188 

Giảm 4 

thôn tổ 

Giảm 4 

thôn tổ 

Giảm 9 

thôn tổ 

Tăng 17 

thôn tổ 

- 00 thôn tổ tăng cấp nguy cơ. 

- 20 thôn tổ giảm cấp nguy cơ. 

  - 168 thôn tổ không thay đổi cấp nguy cơ. 

  (Đính kèm phụ lục mức nguy cơ từng thôn tổ, xã phường)  
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Kính trình Sở Y tế Khánh Hòa, Trung tâm KSBT tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch thị xã Ninh Hòa xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

 Trân trọng cám ơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Trạm Y tế 27 xã, phường (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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Biểu 1. 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC XÃ PHƯỜNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 (ngày 18/9/2021) 

(Theo hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19) 
 

TT Xã phường Số hộ Số nhân khẩu 

Đánh giá mức độ 

nguy cơ ngày 

17/9 

Đánh giá mức độ 

nguy cơ ngày 18/9 

 1 Ninh An 3.653 14.726 Bình thường mới Bình thường mới 

 2 Ninh Bình 3.029 12.289 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao 

 3 Ninh Đa 2.760 11.720 Bình thường mới Bình thường mới 

 4 Ninh Diêm 2.140 9.029 Bình thường mới Bình thường mới   

5 Ninh Đông 1.610 6.397 Bình thường mới Bình thường mới 

 6 Ninh Giang 2.161 9.322 Bình thường mới Bình thường mới 

 7 Ninh Hà 1.974 8.371 nguy cơ cao nguy cơ  

 8 Ninh Hải 2.166 7.764 Bình thường mới Bình thường mới 

 9 Ninh Hiệp 5.536 19.944 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao 

 10 Ninh Hưng 1.701 6.755 Bình thường mới Bình thường mới 

 11 Ninh Ích 2.144 9.285 Bình thường mới Bình thường mới 

 12 Ninh Lộc 2.154 8.922 Bình thường mới Bình thường mới 

 13 Ninh Phú 1.719 7.121 Bình thường mới Bình thường mới 

 14 Ninh Phụng 3.029 11.289 nguy cơ cao nguy cơ cao 

 15 Ninh Phước 1.956 7.505 nguy cơ  Bình thường mới 

 16 Ninh Quang 3.159 12.310 nguy cơ cao nguy cơ  

 17 Ninh Sim 2.681 9.434 Bình thường mới Bình thường mới 

 18 Ninh Sơn 1.660 6.849 Bình thường mới Bình thường mới 

 19 Ninh Tân 862 3.262 Bình thường mới Bình thường mới 

 20 Ninh Tây 1.409 5.540 Bình thường mới Bình thường mới 

 21 Ninh Thân 2.423 9.356 Bình thường mới Bình thường mới 

 22 Ninh Thọ 2.376 9.413 Bình thường mới Bình thường mới 

 23 Ninh Thượng 1.647 7.089 nguy cơ cao nguy cơ cao 

 24 Ninh Thủy 2.709 12.965 nguy cơ cao Bình thường mới 

 25 Ninh Trung 1.872 7.690 Bình thường mới Bình thường mới 

 26 Ninh Vân 537 2.030 Bình thường mới Bình thường mới 

 27 Ninh Xuân 3.074 10.947 Bình thường mới Bình thường mới 

   Tổng cộng 62.141 247.324     
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Biểu 2 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ ĐỐI VỚI DỊCH BỆNH COVID-19  

TẠI CÁC THÔN/TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NINH HÒA 

Ngày đánh giá 18/9/2021 

(Theo Công văn số 8357/BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban Chỉ đạo PCD bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa)  

TT 
Xã 

phường 
Thôn /tổ 

Đánh giá 

ngày 17/9/2021 

Đánh giá 

ngày 18/9/2021 
Ghi chú  

Ca Fo trong vòng 14 ngày     

từ 04/9/2021 đến 17/9/2021 

1 

Ninh 

An 

Lạc Hòa Bình thường mới Bình thường mới   

2 Hòa Thiện 1 Bình thường mới Bình thường mới   

3 Hòa Thiện 2 Bình thường mới Bình thường mới   

4 Sơn Lộc Bình thường mới Bình thường mới   

5 Gia Mỹ Bình thường mới Bình thường mới   

6 Ngọc Sơn Bình thường mới Bình thường mới   

7 Phú Gia Bình thường mới Bình thường mới   

8 Ninh Ích Bình thường mới Bình thường mới   

9 

Ninh 

Bình 

Bình Trị Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

10 An Bình Nguy cơ  Nguy cơ    

11 Hiệp Thạnh Nguy cơ  Nguy cơ    

12 Tân Bình Nguy cơ  Bình thường mới   

13 

Phước Lý Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao 

Không có ca mắc trong vòng 
14 ngày; giáp thôn nguy cơ 
rất cao 

14 Phong Ấp Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao   

15 Tuân Thừa Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

16 Bình Thành Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao   

17 

Ninh Đa 

Hà Thanh 2 Bình thường mới Bình thường mới   

18 Phước Đa 1 Bình thường mới Bình thường mới   

19 Phước Đa 2 Bình thường mới Bình thường mới   

20 Phước Đa 3 Bình thường mới Bình thường mới   

21 Phú Diêm Bình thường mới Bình thường mới   

22 Tân Kiều Bình thường mới Bình thường mới   

23 Hà Thanh 1 Bình thường mới Bình thường mới   

24 Mỹ lệ Bình thường mới Bình thường mới   

25 Phước Sơn Bình thường mới Bình thường mới   

26 Vạn Thiện Bình thường mới Bình thường mới   

27 
Ninh 

Diêm 

Phú Thọ 1 Bình thường mới Bình thường mới   

28 Phú Thọ 2 Bình thường mới Bình thường mới   

29 Phú Thọ 3 Bình thường mới Bình thường mới   

30   Thạnh Danh Bình thường mới Bình thường mới   

31 

Ninh 

Đông 

Quang Đông Bình thường mới Bình thường mới   

32 Nội Mỹ Bình thường mới Bình thường mới   

33 Văn Định Bình thường mới Bình thường mới   

34 Phú nghĩa Bình thường mới Bình thường mới   

35 Phước Thuận Bình thường mới Bình thường mới   

36 Ninh Thanh Châu Bình thường mới Bình thường mới   
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37 Giang Phú Thạnh Bình thường mới Bình thường mới   

38 Phú thứ Bình thường mới Bình thường mới   

39 Mỹ Chánh Bình thường mới Bình thường mới   

40 Hội Thành Bình thường mới Bình thường mới   

41 Phong phú 2 Bình thường mới Bình thường mới   

42 Phong phú 1 Bình thường mới Bình thường mới   

43 

Ninh Hà 

Tân Tế Bình thường mới Bình thường mới   

44 Thuận Lợi Bình thường mới Bình thường mới   

45 

Hậu phước Nguy cơ  Bình thường mới 

1fo: khu cách ly không có 
nguy cơ lây nhiễm trong cộng 
đồng 

46 Mỹ Thuận Bình thường mới Bình thường mới   

47 
Hà Liên Nguy cơ rất cao Nguy cơ  

1 F0 khu cách ly; 1 F0 ở bệnh 

viện 

48 Mỹ Trạch Bình thường mới Bình thường mới   

49 

Ninh 

Hải 

TDP 1 Bình thường mới Bình thường mới   

50 TDP 2 Bình thường mới Bình thường mới   

51 TDP 3 Bình thường mới Bình thường mới   

52 TDP 4 Bình thường mới Bình thường mới   

53 TDP 5 Bình thường mới Bình thường mới   

54 TDP 6 Bình thường mới Bình thường mới   

55 TDP 7 Bình thường mới Bình thường mới   

56 TDP 8 Bình thường mới Bình thường mới   

57 TDP 9 Bình thường mới Bình thường mới   

58 

Ninh 

Hiệp 

Tổ DP 1 Nguy cơ  Nguy cơ    

59 Tổ DP 2 Bình thường mới Bình thường mới   

60 Tổ DP 3 Nguy cơ  Nguy cơ    

61 Tổ DP 4 Nguy cơ  Nguy cơ    

62 Tổ DP 5 Nguy cơ  Nguy cơ    

63 Tổ DP 6 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

64 Tổ DP 7 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao   

65 Tổ DP 8 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

66 Tổ DP 9 Bình thường mới Bình thường mới   

67 Tổ DP 10 Bình thường mới Bình thường mới   

68 Tổ DP 11 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao   

69 Tổ DP 12 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

70 Tổ DP 13 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

71 Tổ DP 14 Bình thường mới Bình thường mới   

72 Tổ DP 15 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

73 Tổ DP 16 Nguy cơ  Nguy cơ    

74 Tổ DP 17 Nguy cơ  Nguy cơ    

75 Tổ DP 18 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

76 

Ninh 

Hưng 

Gò Sắn Bình thường mới Bình thường mới   

77 Trường Lộc Bình thường mới Bình thường mới   

78 Phú Đa Bình thường mới Bình thường mới   

79 Phước Mỹ Bình thường mới Bình thường mới   

80 Phụng Cang Bình thường mới Bình thường mới   

81 Tân Hưng Bình thường mới Bình thường mới   
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82 

Ninh 

Ích 

Tân Thành Bình thường mới Bình thường mới   

83 Tân Đảo Bình thường mới Bình thường mới   

84 Tân Phú Bình thường mới Bình thường mới   

85 Tân Ngọc Bình thường mới Bình thường mới   

86 Vạn Thuận Bình thường mới Bình thường mới   

87 Ngọc Diêm Bình thường mới Bình thường mới   

88 Phú hữu Bình thường mới Bình thường mới   

89 

Ninh 

Lộc 

Tân Khê Bình thường mới Bình thường mới   

90 Vạn Khê Bình thường mới Bình thường mới   

91 Phong Thạnh Bình thường mới Bình thường mới   

92 Tân Thủy Bình thường mới Bình thường mới   

93 Lệ Cam Bình thường mới Bình thường mới   

94 Mỹ Lợi Bình thường mới Bình thường mới   

95 Ninh Đức Bình thường mới Bình thường mới   

96 Tam Ích Bình thường mới Bình thường mới   

97 

Ninh 

Phú 

Hội Phú bắc 1 Bình thường mới Bình thường mới   

98 Hội Phú bắc 2 Bình thường mới Bình thường mới   

99 Hội phú nam Bình thường mới Bình thường mới   

100 Hội Điền Bình thường mới Bình thường mới   

101 Văn định-Bằng Phước Bình thường mới Bình thường mới   

102 Lệ Cam-Hang dơi Bình thường mới Bình thường mới   

103 Tiên du 1 Bình thường mới Bình thường mới   

104 Tiên du 2 Bình thường mới Bình thường mới   

105 

Ninh 

Phụng 

Đại Cát 1 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

106 Đại Cát 2 Bình thường mới Bình thường mới   

107 Xuân Hòa 1 Nguy cơ cao Nguy cơ cao   

108 Xuân Hòa 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao   

109 Vĩnh Phước Bình thường mới Bình thường mới   

110 Điềm tịnh Bình thường mới Bình thường mới   

111 Nghi Phụng Nguy cơ  Nguy cơ    

112 Phú Bình Bình thường mới Bình thường mới   

113 

Ninh 

Phước 

Ninh Tịnh Nguy cơ  Bình thường mới 

1 F0: khu cách ly không có 
nguy cơ lây nhiễm cộng đồng 

114 
Mỹ Giang Nguy cơ  Bình thường mới 

không có ca mắc trong vòng 

14 ngày 

115 Ninh Yển Bình thường mới Bình thường mới   

116 

Ninh 

Quang 

Tân Quang Bình thường mới Bình thường mới   

117 Trường Châu Nguy cơ cao Bình thường mới   

118 Phú Hòa Nguy cơ  Bình thường mới   

119 Vạn Hữu Bình thường mới Bình thường mới   

120 Thạnh Mỹ Nguy cơ cao Bình thường mới   

121 
Thuận Mỹ Nguy cơ rất cao Bình thường mới 

không có ca mắc trong 14 

ngày 

122 Phước Lộc Nguy cơ  Bình thường mới   

123 Quang Vinh Nguy cơ  Bình thường mới   

124 
Thạch Thành Nguy cơ cao Nguy cơ  

5f0: khu cách ly ngày 
6/9/2021 

125 Ninh Đống Đa Bình thường mới Bình thường mới   
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126 Sim Nông Trường Bình thường mới Bình thường mới   

127 Tân Khánh 1 Bình thường mới Bình thường mới   

128 Tân Khánh 2 Bình thường mới Bình thường mới   

129 Lam Sơn Bình thường mới Bình thường mới   

130 Tân Lập Bình thường mới Bình thường mới   

131 

Ninh 

Sơn 

Thôn 1 Bình thường mới Bình thường mới   

132 Thôn 2 Bình thường mới Bình thường mới   

133 Thôn 3 Bình thường mới Bình thường mới   

134 Thôn 4 Bình thường mới Bình thường mới   

135 Thôn 5 Bình thường mới Bình thường mới   

136 

Ninh 

Tân 

Thôn Nam Bình thường mới Bình thường mới   

137 Thôn Trung Bình thường mới Bình thường mới   

138 Thôn Bắc Bình thường mới Bình thường mới   

139 Suối Sâu Bình thường mới Bình thường mới   

140 

Ninh 

Tây 

Xóm Mới Bình thường mới Bình thường mới   

141 Buôn Lác Bình thường mới Bình thường mới   

142 Sông Búng Bình thường mới Bình thường mới   

143 Buôn Tương Bình thường mới Bình thường mới   

144 Buôn Sim Bình thường mới Bình thường mới   

145 Buôn Đung Bình thường mới Bình thường mới   

146 Suối mít Bình thường mới Bình thường mới   

147 

Ninh 

Thân 

Đại Tập Bình thường mới Bình thường mới   

148 Đại Mỹ Bình thường mới Bình thường mới   

149 Nhĩ Sự Bình thường mới Bình thường mới   

150 Mỹ Hoán Bình thường mới Bình thường mới   

151 Tân Phong Bình thường mới Bình thường mới   

152 Chấp Lễ Bình thường mới Bình thường mới   

153 

Ninh 

Thọ 

Ninh Điền Bình thường mới Bình thường mới   

154 Bình Sơn Bình thường mới Bình thường mới   

155 Chánh Thanh Bình thường mới Bình thường mới   

156 Lạc An Bình thường mới Bình thường mới   

157 Xuân mỹ Bình thường mới Bình thường mới   

158 Lạc Bình Bình thường mới Bình thường mới   

159 Lạc Ninh Bình thường mới Bình thường mới   

160 Xuân Phong Bình thường mới Bình thường mới   

161 

Ninh 

Thượng 

Tân Lâm Bình thường mới Bình thường mới   

162 Đồng Xuân Bình thường mới Bình thường mới   

163 Thôn 1 Bình thường mới Bình thường mới   

164 Thôn 3 Bình thường mới Bình thường mới   

165 Tân Hiệp Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao   

166 Tân Tứ Bình thường mới Bình thường mới   

167 

Ninh 

Thủy 

Bá Hà 1 Nguy cơ rất cao Bình thường mới 

1 F0 CLYT, không có nguy 

cơ lây nhiễm trong cộng đồng 

168 
Bá Hà 2 Nguy cơ cao Bình thường mới 

1 F0 CLYT, không có nguy 

cơ lây nhiễm trong cộng đồng 

169 Thủy Đầm Nguy cơ  Bình thường mới   

170 Phú Thạnh Nguy cơ  Bình thường mới   

171 Mỹ Lương Nguy cơ cao Bình thường mới Không có ca mắc trong 14 
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ngày 

172 Mỹ Á Nguy cơ  Bình thường mới   

173 Ngân Hà Nguy cơ  Bình thường mới   

174 

Ninh 

Trung 

Vĩnh Thạnh Bình thường mới Bình thường mới   

175 Thạch Định Bình thường mới Bình thường mới   

176 Tân Ninh  Bình thường mới Bình thường mới   

177 Quảng Cư Bình thường mới Bình thường mới   

178 Phú Văn Bình thường mới Bình thường mới   

179 Mông Phú Bình thường mới Bình thường mới   

180 Phú Sơn Bình thường mới Bình thường mới   

181 Ninh 

Vân 

Thôn Đông Bình thường mới Bình thường mới   

182 Thôn Tây Bình thường mới Bình thường mới   

183 

Ninh 

Xuân 

Tân Sơn Bình thường mới Bình thường mới   

184 Tân Mỹ Bình thường mới Bình thường mới 

 185 Phước Lâm Bình thường mới Bình thường mới   

186 Ngũ Mỹ Bình thường mới Bình thường mới   

187 Vân Thạch Bình thường mới Bình thường mới   

188 Tân Phong Bình thường mới Bình thường mới   
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Biểu 3 
 TỔNG HỢP MỨC NGUY CƠ CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ THEO XÃ, PHƯỜNG  

TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
 (ngày đánh giá: 18/9/2021) 
 

TT Xã/phường 
Số thôn, 

TDP 

Số thôn, TDP đánh giá mức đô ̣nguy cơ dic̣h bêṇh 
  

Nguy cơ 

rất cao 
Nguy cơ cao Nguy cơ 

Biǹh 

thường 

mới 
  1 Ninh An 8 

   
8 

  2 Ninh Bình 8 2 3 2 1 
  3 Ninh Đa 10 

   
10 

  4 Ninh Diêm 4 
   

4 
  5 Ninh Đông 5 

   
5 

  6 Ninh Giang 7 
   

7 
  7 Ninh Hà 6 

  
1 5 

  8 Ninh Hải 9 
   

9 
  9 Ninh Hiệp 18 2 6 6 4 
  10 Ninh Hưng 6 

   
6 

  11 Ninh Ích 7 
   

7 
  12 Ninh Lộc 8 

   
8 

  13 Ninh Phú 8 
   

8 
  14 Ninh Phụng 8 1 2 1 4 
  15 Ninh Phước 3  

  
3 

  16 Ninh Quang 9 
  

1 8 
  17 Ninh Sim 6 

   
6 

  18 Ninh Sơn 5 
   

5 
  19 Ninh Tân 4 

   
4 

  20 Ninh Tây 7 
   

7 
  21 Ninh Thân 6 

   
6 

  22 Ninh Thọ 8 
   

8 
  23 Ninh Thượng 6 1 

  
5 

  24 Ninh Thủy 7 
   

7 
  25 Ninh Trung 7 

   
7 

  26 Ninh Vân 2 
   

2 
  27 Ninh Xuân 6 

   
6 

  Tổng 

cộng  
188 6 11 11 160 
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